         UBND XÃ AN HƯNG                           ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
TRƯỜNG T.H NGUYỄN ĐỐC TÍN                       NĂM HỌC 2025 - 2026          

                                                                                     Môn: Toán - Lớp 1
                                                   Thời gian: 40 phút ( không kể thời gian giao đề)

Họ và tên:  ……………………………………………. Số báo danh: …………

_______________________________________________________________
I/ TRẮC NGHIỆM (4 điểm)     
                  Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:
Câu 1:  ( 1 điểm)         

          a/ Số bé nhất trong các số: 4,  0,  7,  9  là:
             A. 0                        B. 4                      C. 7                   D. 9

         b/ Số lớn nhất trong các số:  2,  10,   6,   3  là:

     A. 6                        B. 2                      C. 10                  D. 3
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Câu 2: ( 1 điểm)          
               Hình bên có:       A.  3 hình tam giác                
                                 B.   4 hình tam giác
                                 C.   5 hình tam giác

Câu 3: ( 1 điểm)         
a. Kết quả của phép tính  6 + 2  =  ? là:

A. 4                      B. 8                        C. 10

b. Kết quả của phép tính  3  +  6  -  4  =  ? là:

        A.2                      B. 9                        C. 5

Câu 4 : ( 1 điểm)   Đúng ghi Đ, sai ghi S

        5  +  2 =  3     ………                    4  +  2  =  2  +  4   ……..

   10  -  3 =  7     ……….                    5  -   0  <  5     …………

II. TỰ LUẬN ( 6 điểm )
Bài 1: ( 1 điểm)    Viết các số sau:  8, 3, 0, 5, 10

a , Theo thứ tự từ lớn đến bé:  …………………………………….

b , Theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………………………….
Bài 2 : ( 1 điểm)     Điền dấu > , < , =

         5  +  3   …. 6                                   6  -  4  ….   6 +  4

         2  + 5    ….  7                                    10   -  4  …… 6 + 2

  Bài 3 : ( 1 điểm)   Tính
   7  -  3  =  …..                                 2  +  8  -  5  =…….

   2  +  5  = …                                   9  -  5  +  2  = ……

Bài 4 : ( 1 điểm)    Cho các số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hãy tìm 2 số sao cho

       …..  +  …..  =  5                                 …..  -  …..  =  5    

 Bài 5:  ( 1 điểm)   
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  SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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Bài 6:   ( 1 điểm)                            
                         + 3                             -  4


                       - 4                       + 2


                  ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Mỗi phần đúng được 0,5 điểm
   
 a,  Đáp án A - 0

   
 b, Đáp án C - 10

Câu 2: 1 điểm   

            Đáp án   -  5 hình tam giác      

Câu 3: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

a,   Đáp án B – 8

b, Đáp án C - 5      
Câu 4 : Mỗi phần đúng được 0,25 điểm
           5  +  2 =  3     …S…                        4  +  2  =  2  +  4   …Đ…..

   10  -  3 =  7  …Đ…                       5  -   0  <  5            …S…

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 6 điểm )
Bài 1: Mỗi phần đúng được 0,5 điểm

a, 10, 8, 5, 3, 0.

b, 0, 3, 5, 8, 10.   
 
Bài 2 : Mỗi phần điền dấu đúng được 0,25 điểm 
         5  +  3   >  6                                   6  -  4   <  6 +  4

         2  + 5    =  7                                   10   -  4  <  6 + 2

 
 Bài 3 : Mỗi phần tính đúng được 0,25 điểm 
   7  -  3  =  4                                   2  +  8  -  5  =  5
   2  +  5  = 7                                   9  -  5  +  2  = 6
Bài 4 : Viết đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm

       0 +  5  =  5                                 5  -  0  =  5 
( Riêng phép cộng có nhiều đáp án)   

 
Bài 5:  Viết đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm  
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  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


[image: image21.jpg]


 [image: image22.jpg]


                                                         [image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]


                   

	5
	-
	3
	=
	2


	4
	+
	2
	=
	6


8
Bài 6:   Điền số đúng vào mỗi ô trống được 0,25 điểm                           
                         + 3                             -  4


                       - 4                       + 2


         UBND XÃ AN HƯNG                           ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
TRƯỜNG T.H NGUYỄN ĐỐC TÍN                       NĂM HỌC 2025 - 2026          

                                                                                  Môn: Tiếng Việt - Lớp 1
                                                   Thời gian: 80 phút ( không kể thời gian giao đề)

Họ và tên:  ……………………………………………. Số báo danh: …………

_______________________________________________________________
I.Kiểm tra đọc : 7 điểm

A. Đọc thành tiếng ( 5 điểm) 

- Gv cho hs đọc bài ngoài Sách giáo khoa.

B. Đọc hiểu: 2 điểm

        1. Đọc thầm

                                               Trượt tuyết

       Ở các nước xứ lạnh, mùa đông thường có tuyết rơi. Trượt tuyết là môn thể thao được nhiều người yêu thích. Môn thể thao này xuất phát từ Thụy Điển.

Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng: ( 2 điểm)

Câu 1:  Ở các xứ lạnh, mùa đông thường có gì? 
    A. Nắng                                 B. Tuyết rơi                             C. Bão

Câu 2:  Môn thể thao được nhiều người yêu thích ở các xứ lạnh là: 

 A. Cầu lông                         B. Đua thuyền                          C. Trượt tuyết

Câu 3: Viết tiếp vào chỗ chấm để hoàn thiện câu 

   Môn ............................................................. xuất phát từ Thụy Điển.

III. Chính tả :  Diều hâu có bộ lông màu vàng, sải cánh dài. Vào mùa đông, diều hâu bay về sống ở miền Bắc.

IV. Bài tập ( 1 điểm )

a. Điền chanh hay tranh

     quả ………………..                                bức ………………..

  b. Điền c hay k
       ……ủ nghệ                              …….á mè                              ……..ẻ vở      

                         ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT
 
I. Đọc thành tiếng ( 5 điểm) 

- Học sinh đọc đúng, đảm bảo tốc độ 15 phút, đọc to, lưu loát được 5 điểm

             - Đọc sai 1 tiếng trừ 0,25 điểm        
II. Đọc hiểu: 2 điểm

Câu 1:  ( 0,5 điểm)

                   Đáp án B - Tuyết rơi                             
Câu 2:  ( 0,5 điểm)

                   Đáp án C – Trượt tuyết                              
Câu 3: ( 1,0 điểm)
                 Từ cần điền vào chỗ trống là:   “thể thao này”
III.Viết

1.Viết chính tả: 2 điểm
          Học sinh viết sai 5 lỗi trừ 1 điểm. Lỗi giống nhau trừ 1 lần điểm. 
        2. Bài tập:1 điểm 
                    (Mỗi chỗ trống điền đúng được 0,25điểm) 
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